
Hoàn
thành

tốt
Tỷ lệ

Hoàn
thành

NV

Không
Hoàn
thành

Hoàn
thành
XS NV

Tỷ lệ
Hoàn
thành

tốt
Tỷ lệ

1 Mầm non Lùng Phình 100 97
HTXSN

V
10/13 77 10/13 77 HTXSNV

2 Mầm non Tả Van Chư 100 88 HTTNV 10/13 77 10/13 77 HTTNV

3 Mầm non Số 1 Lùng Thẩn 100 89 HTTNV 10/13 77 10/13 77 HTTNV

4 Mầm non Số 2 Lùng Thẩn 100 89 HTTNV 10/13 77 10/13 77 HTTNV

5 PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 95
HTXSN

V
10/13 77 5/13 38 8/13 62 HTTNV

6
PTDTBT Tiểu học Số 1 Lùng
Thẩn

100 88 HTTNV 10/13 77 10/13 77 HTTNV

7
PTDTBT THCS Số 1 Lùng
Thẩn

100 98
HTXSN

V
10/13 77 6/13 46 7/13 54 HTTNV

8 100 92
HTXSN

V
10/13 77 5/13 38 8/13 62 HTTNV

9
PTDTBT TH&THCS Tả Van
Chư

100 88 HTTNV 10/13 77 13/13 100 HTTNV

BIỂU TỔNG HỢP XẾP LOẠI TẬP THỂ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

Xếp loại
chung

Ghi chú 

(Danh sách có 9 trường)

Trường tự chấm điểm,
tự xếp loại

Kết quả bỏ phiếu của HĐ ĐGPXL

TT Đơn vị
Thang

điểm (100
điểm)

Số phiếu lần 1

Số điểm Xếp loại

Số phiếu lần 2

PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn















Hoàn
thành tốt

Tỷ lệ
Hoàn

thành NV

Không
Hoàn
thành

Hoàn
thành XS

NV
Tỷ lệ

Hoàn
thành tốt

Tỷ lệ

I Cấp mần non

1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Trường MN Lùng Phình 100 97 10/13 77 HTXSNV

1 Lý Thị Hoài Vân Hiệu trưởng Trường MN Số 1 Lùng Thẩn 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

Lương Thị Thuý Hằng Hiệu trưởng Trường MN Số 2 Lùng Thẩn 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

Vương Thị Ngân Hiệu trưởng Trường MN Tả Van Chư 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

II Cấp tiểu học

1 Đặng Phương Mai Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

1 Phạm Văn Tình Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 95 10/13 77 5/13 38 8/13 62 HTTNV
Do tập thể

không được
xuất sắc

III Cấp THCS

1 Phạm Trung Thực Hiệu trưởng
Trường PTDTBT TH và THCS Tả Van

Chư
100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

1 Bùi Đức Kỳ Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn 100 90 10/13 77 5/13 38 7/13 54 HTTNV
Do tập thể

không được
xuất sắc

1 Chử Hoàng Yến Hiệu Trưởng Trường PTDTBT THCS Số 1 Lùng Thẩn 100 92 10/13 77 6/13 46 7/13 54 HTTNV
Do tập thể

không được
xuất sắc

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

Xếp loại
chung

Ghi chú

(Danh sách có 11 cá nhân)

Kết quả bỏ phiếu của HĐ ĐGPXL

TT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
Cá nhân tự

xếp loại 

Đề xuất xếp
loại của tập
thể trường

Số phiếu lần 1 Số phiếu lần 2



Xếp loại
chung

Hoàn
thành tốt

Tỷ lệ
Hoàn
thành

NV

Không
Hoàn
thành

Hoàn
thành XS

NV
Tỷ lệ

Hoàn
thành tốt

Tỷ lệ

I Cấp Mần non

1 Đoàn Thị Hạnh Duyên Phó Hiệu trưởng Trường MN Lùng Phình 100 95 10/13 77 5/13 38 7/13 54 HTTNV

2 Bùi Thị Minh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường MN Lùng Phình 100 86,5 10/13 77 10/13 77 HTTNV

3 Thào Seo Chính Phó Hiệu trưởng Trường MN Số 1 Lùng Thẩn 100 91 10/13 77 6/13 46 7/13 54 HTTNV

4 Pham Thị Tân Phó Hiệu trưởng Trường MN Số 1 Lùng Thẩn 100 88 10/13 77 10/13 77 HTTNV

5 Hà Thị Toan Phó Hiệu trưởng Trường MN Số 2 Lùng Thẩn 100 90 10/13 77 5/13 38 8/13 62 HTTNV

6 Ma Thị Bích Phó Hiệu trưởng Trường MN Số 2 Lùng Thẩn 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

7 Vàng Thị Đông Phó Hiệu trưởng Trường MN Tả Van Chư 100 92 10/13 77 6/13 46 7/13 54 HTTNV

8 Thào Thị Chấn Phó Hiệu trưởng Trường MN Tả Van Chư 100 85 10/13 77 10/13 77 HTTNV

II Cấp tiểu học 

1 Lê Thị Hảo Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

2 Tụ Văn Hải Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn 100 91 10/13 77 10/13 77 HTTNV

3 Bùi Quang Lập Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

4 Ngô Xuân Trường Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

5 Phạm Hữu Chính Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

6 Trần Duy Vượng Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

7 Nguyễn Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

8 Đinh Thị Kim Phượng Phó Hiệu trưởng 100 93 10/13 77 10/13 77 HTTNV

9 Nguyễn Trọng Hưng Phó Hiệu trưởng 100 86 10/13 77 10/13 77 HTTNV

10 Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng 100 86 10/13 77 10/13 77 HTTNV

11 Hà Minh Tâm Phó Hiệu trưởng 100 92 10/13 77 10/13 77 HTXSNV

III Cấp THCS

1 Nguyễn Toàn Lợi Phó Hiệu trưởng 100 88 10/13 77 10/13 HTTNV

2 Nguyễn Thị Tình Phó Hiệu trưởng 100 96 10/13 77 10/13 77 HTXSNV

3 Trương Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng 100 89 10/13 77 10/13 77 HTTNV

4 Đỗ Văn Sáng Phó Hiệu trưởng 100 89 10/13 77 HTTNV

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

Kết quả bỏ phiếu của HĐ ĐGPXL

TT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác
Cá nhân
tự xếp
loại 

Đề xuất
xếp loại
của tập

thể
trường

Ghi chú 

Số phiếu lần 1 Số phiếu lần 2

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày        /6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

Trường PTDTBT TH và THCS Tả Van Chư

Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn

Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn

Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn

Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Thẩn

Trường PTDTBT THCS Số 1 Lùng Thẩn

Trường PTDTBT THCS Số 1 Lùng Thẩn

Trường PTDTBT TH&THCSTả Van Chư
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